
STT Mã SV Ngày sinh Lớp Mã LHP Tên học phần Ghi chú

1 2254810143 ĐOÀN THỊ BÍCH TUYỀN 30/03/2004 22ĐHTT03 011100001301 Pháp luật hàng không

2 2254810305 NGUYỄN HUỲNH THẢO VY 10/11/2004 22ĐHTT06 011100001301 Pháp luật hàng không

3 2331310048 NGUYỄN VƯƠNG YẾN NHƯ 28/11/2005 23ĐHQTC1 011100001301 Pháp luật hàng không

4 2331310079 HUỲNH NGỌC HUY AN 11/01/2005 23ĐHQTC1 011100001301 Pháp luật hàng không

5 2331310109 ĐẶNG THANH LAM 08/07/2005 23ĐHQTC1 011100001301 Pháp luật hàng không

6 2331310219 Bùi Dương Tố Như 21/09/2005 23ĐHQTC2 011100001301 Pháp luật hàng không

7 2331310238 PHẠM YẾN NHI 23/09/2005 23ĐHQTC2 011100001301 Pháp luật hàng không

8 2331310254 TRẦN THỊ THANH VÂN 15/12/2005 23ĐHQTC2 011100001301 Pháp luật hàng không

9 2331310283 Nguyễn Phi Vân 14/06/2005 23ĐHQTC2 011100001301 Pháp luật hàng không

10 2331310306 NGUYỄN THỊ THU TRANG 25/01/2005 23ĐHQTC3 011100001301 Pháp luật hàng không

11 2331310412 NGUYỄN TRÂN BẢO CHÂU 02/02/2005 23ĐHQTVT1 011100001301 Pháp luật hàng không

12 2331310457 LƯƠNG THỤY QUÍ NHƯ NGỌC 08/07/2005 23ĐHQTVT1 011100001301 Pháp luật hàng không

13 2331310534 Dương Phạm Tường Anh 21/07/2005 23ĐHQTC2 011100001301 Pháp luật hàng không

14 2331310585 Phạm Ngọc Hùynh Như 14/05/2005 23ĐHQTVT1 011100001301 Pháp luật hàng không

15 2331540177 Nguyễn Hoàng Việt 16/02/2005 23ĐHTT06 011100001301 Pháp luật hàng không

16 2331540348 Nguyễn Quốc Huy 05/09/2005 23ĐHTT06 011100001301 Pháp luật hàng không

17 2331730048 LÊ HOÀNG MINH TUYẾT 02/11/2005 23ĐHQTC1 011100001301 Pháp luật hàng không
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